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BÀI 35 - K Á  QUÁT C ÂU  Ĩ 

1. Một lãnh thổ rộng lớn. 

-Vị trí, giới hạn: Nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây  D                     
2 

. 

-Lãnh th  C    Phi trải dài từ vùng cực Bắ  đến vùng cận cực Nam . 

-Nơ   ẹp nhất của C    Mĩ là eo đất Pa-na-ma( 50 km) 

- Kê   đào Pa-na-ma nố  T á  Bì   Dươ g và Đạ  T y Dươ g  ó ý  g ĩa       ế quan trọng. 

   Vù   đất nhập  ư       p ần chủng tộ  đ  dạng. 

-Christopher Columbus (Cri-xtốp Cô-Lôm-Bô )là  gườ   ì   a C    Mĩ (Tân thế giới) . 

- T ướ  TK XVI  gườ  A   Đ ê g, Ex-ki-mô thuộc chủng tộc Môn-Gô-Lô-Í , d   ư  ừ C    Á đến sinh 

sống  Họ đ    ế      g   ọ , l y      , x y dự g   ạo  a  á      v              ế g  Ma -a, I - a, A-xơ-

 ế    

- Từ    ế    XVI  ó   ê   gườ  gố    , P     ậ   ư  

- Do lịch sử nhậ   ư l   dà  C    Mĩ  ó   à     ần chủng tộ  đa dạng: Môn-Gô-Lô-Í , Ơ-Rô-Pê-Ô-Ít, 

Nê-Grô-Ít 

 -Trong qua trình chung sống các chủng tộ  đ   oà   yết tạo nên các thế h   gười lai. 

 

                                      BÀI 36 -THIÊN NHIÊN BẮC  Ĩ 
  V      đ      

-Bắ  Mĩ   ả  dà   ừ v  g  ự  Bắ  đế  vĩ   yế    
0
B 

-P  a Bắ  g á  Bắ  B  g Dươ g 

- P  a Na  g á  eo đấ  T   g Mĩ và   ầ  đảo   g-Ti 

- P  a T y g á  T á  Bì   Dươ g 

- P  a Đ  g g á  Đạ  T y Dươ g 

2. Các khu vự  đ a hình. Bắ  Mĩ  ó  ấ    ú  địa  ì   đơ  g ản    a là        vự     

- Phía tây là miền núi trẻ Cooc-đ -e : Cao, đ  sộ, hiểm trở dà          ao     g  ì       -       

G         d y   ạy  o g  o g, xe  vào g  a là  á   ao  g yê  và  ơ   g yê  M     ú  Coo -d -e  ó 

        oá g  ả   Đ  g, và g, Uranium. 

- Giữ     đồng bằng : Rộng lớn, hình lòng mang     g l   nhi u h  lớn và sông dài   ư M  -x -   và 

Mi-xi-xi-pi 

- P    đô    m ền núi già        nguyên  Sơ   g yê    ê   á  đảo  a-  a-đo  ủa Ca  a đa, và d y  ú  

A-Pa- a    ê  đấ  Hoa K   

3. Sự p             ậ : Khí hậu Bắ  Mĩ đa dạng: 

- Phân hóa khí hậu theo chiều Bắc- Nam: Có các đới khí hậu: Hà  đới, Ô  đới, Nhi   đới.  

      Nguyên nhân: Do lãnh th  Bắc Mĩ trải dài từ vòng cực Bắc – 15
0
B 

 Phân hóa theo chiều tây – đông: N       ể       ậ   

  c  i t có    phân hóa  h  hậu gi a ph   ây v  ph a  ông  inh tuy n    
0 
  ây c a  oa     

 - P  a đ  g  ưa     u, p  a   y  ưa   ,  ì     à    oa g  ạc.     

Nguyên nhân: Do l         ộ g lớ ,  h  thống Cooc-di-e,đ   ộ   g    ản các khối khí từ T á  Bì   

Dươ g vào  

-   ề      C   -đ -e      ậ        óa   eo độ  ao  

 

BÀI 37 -  Â  CƯ  ẮC  Ĩ  
1. Sự p     ố d    ư 

- Dân số    g   ậm, chủ yế  là g a    g  ơ g ới. 

- D    ư  ắ  Mĩ       ố     g đ u g  a       ắ  và       a , g  a    a đ  g và    a   y: 

-  D    ư  ậ      g đ  g đú  ở KV Đ  g Bắc Hoa Kì,   a  nam H  lớn. 



-Nguyên nhân: Công nghi p phát triển sớm, mứ  độ ĐTH  ao,vtập trung nhi u TP, KCN, hải cảng lớn 

- D    ư   ưa   ớ  ở  á  đảo A-la-x a,    a Bắ  Ca- a-đa và    a   y d y Coo -di-e 

- Nguyên nhân: do mi n Bắc giá lạnh, phía tây là núi non hiểm trở (dải núi Coóc-đ -e), khí hậu khô hạn, 

khắc nghi t 

-H     ay,  D    ư  ắ  Mĩ d     yển từ vù g Đ  g Bắc xuống vùng công nghi p mới và từ Mê-hi-cô vào 

Mĩ  

    ặ  đ ểm đô     

-Cá  đ    ị ở Bắ  Mĩ   á     ể    a  , đặc bi t là của Hoa Kì 

-Số dân thành thị đ  g,    g   a  ,    ếm 76% dân số. 

-Cá  đ    ị lớn chủ yếu tập trung ven biển và phía nam H  Lớn.ve  Đạ  T y Dươ g  ố    ế    a   ạo  a  

dả    ê  đ    ị  ừ Box o  đế  Oa    - ơ ,  ừ S - a-g  đế  M  - trê-an. 

-Ngày nay nhi   đ    ị mớ  đ  x ất hi n ở phía nam và phía tây Hoa Kì. 

- Cá    ê  đ    ị : Niu-I-oóc, Lốt-An-g ơ-lét, Mê-hi-co Xi-ti. 

                                         BÀI 38+39 KINH TẾ BẮC  Ĩ 
1. Nền nông nghiệp tiên tiến 

a. Nông nghiệp tiên tiến, hiệu quả cao. 

+ Nhờ đ  u ki n tự nhiên thuận lợi  

+Áp dụng tiến bộ   oa  ọ   ỹ    ậ      N  g  g      ủa Bắ  Mỹ  ả  x ấ    eo   y    lớ ,    yê      

 óa,   á     ể  đế   ứ  độ  ao  Đặ          n nông nghi p của Hoa Kì và Ca ađa    ếm vị      à g đầu 

thế giới. 

b. Sự phân bố của các sản phẩm nông nghiệp 

-Phân bố nông nghi p có sự phân hóa từ: Bắc  Nam, từ Tây  Đ  g  

  Cá  đ  g  ằ g: lúa mì, Ng ,    g, đậ   ươ g  C          B ,  ợ   

  + Ven vị   Mê         g,   a   ,   y      ả. 

  Vù g  ú  và  ao  g yê   C         đạ  g a  ú  lớ         

2.Công nghiệp chiếm v           đầu trên thế giới. 

- N n công nghi p hi   đại, phát triển cao.  

- T ì   độ phát triển công nghi p của    ước khác nhau: 

Hoa Kì Ca-na-đ  Mê-hi-cô 

 Đứ g đầ    ế g ới 

+ C  g  g       ế   ế     ế       ả  lượ g 

 oà   gà      g  g      

+Các ngành công nghi p truy n thống : luy n 

kim, chế tạo máy công cụ, hoá chất, d t, thực 

phẩm... Tập trung ở Nam H  Lớn và vù g Đ  g 

Bắ  ve  Đạ  T y Dươ g   

+Phát triển từ sớm trải qua nhi u biế  động lớn bị 

sa sút phả    ay đ i công ngh  

 

+ Các ngành chủ 

chốt: khai khoáng, 

luy n kim, chế bién 

gỗ, giấy, thực phẩm.. 

+ Phân bố ở Bắc H  

lớ  và ve  Đại Tây 

Dươ g  

 

+ Các ngành quan 

trọng : Khai thác 

dầu, quặng kim loại 

màu, hoá dầu, thực 

phẩm...  

+ Phân bố ở thủ đ  

và ven vịnh Mê-hi-

cô 

 

3.D ch vụ chiếm tỉ tr ng cao trong nền kinh tế. 

- Dịch vụ chiếm tỉ trọng cao trong n n kinh tế (Ca-na-da và Mê-hicô: 68%, Hoa Kì 72%) 

- Các ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiể ,  ư        v ễn thông, giao thông vận tả  … đó g va      

quan trọng ở Bắc Mỹ. 

- Các ngành này phân bố chủ yếu ở các thành phố quanh vùng H  Lớ , vù g Đ  g Bắ  và “Và   đa  Mặt 

Trờ ”  ủa Hoa K . 

4. Hiệp đ nh mậu d ch tự do Bắ   ĩ ( NAFTA)  

- Hi   định mậu dịch tự do Bắ  Mĩ  NAFTA đượ      g   a         , g m Hoa Kì,Ca-na-đa, Mê-hi-

cô. 

- Mụ  đ      ết hợp thế mạnh của cả    ước, tạo nên thị   ường chung rộng lớ ,    g  ức cạnh tranh trên 

thị   ường thế giới. 

- Vai trò của Hoa Kì: chiếm phần lớn kim ngạch xuất khẩu và vố  đầ   ư  ước ngoài vào Mê-hi-  ,  ơ  

80% kim ngạch xuất khẩu của Ca-na-đa  



 

Ngày 30/11/2018 Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mĩ ( NAFTA) đã được thay thế bằng Hiệp định 

thương mại Hoa Kỳ- Mexico- Canada (USMCA)  

 

BÀI 40 - THỰC HÀNH : T     ỂU V    C         P TRU Ề  T     

        ẮC     K  V  V    C         P 

“V          T TR    
 

1.Vùng công nghiệp truyền thống    ô    ắc Hoa Kì 

- Tê   á  đ    ị công nghi p Niu I-ooc, Oa-sinh- ơ , S -ca-gô... 

- Các ngành công nghi p chính : Cơ    , l y n kim, hoá chất, khai thác và chế biến gỗ, d  , đó g  à  

- Các ngành công nghi p truy n thống có thời kì bị sa sút do đ    á     ển từ rất sớm lên công ngh  đ  lạc 

hậ   Do  á  đợt khủng hoảng kinh tế.. 

2. Sự phát triển củ       đ    ô       ệp mới 
- Hướng chuyển dịch vố  và lao động trên lãnh th  Hoa Kì: Chuyển từ v  g Đ  g Bắc xuống và   đa  

công nghi p mớ    Và   đa  Mặt Trời ) 

 - Có sự chuyển dịch vố , lao động là do sự phát triển của vùng công nghi p mớ  đ    ỏ   Hơ    a vùng 

Đ  g Bắ  là vù g đ  g d   và là     g      à         ủa Hoa Kì đa g  ị  a  ú  đ    ỏi phả   ó  ướng 

đầ   ư  ới   

- Vị trí của vùng công nghi p mớ   Và   đa  Mặt Trời) 

 + Gần biên giới Mê-hi-cô dễ nhập khẩu nguyên li u và xuất khẩ   à g  oá  a g  á   ước Trung và nam 

Mĩ 

+ Phía Tây thuận lợi cho vi c giao tiếp với châu Á - T á  Bì   Dươ g 

 

                                      BÀI 41+42 - T  Ê     Ê  TRU   V       Ĩ  
   K          ự      - Di n tích : 20,5 tri u km

2
 

-T   g và Na  Mĩ g á  với biển Ca-ri- ê, T á  Bì   Dươ g và ĐTD 

-G   eo đấ  T   g Mĩ, các quầ  đảo trong biển Ca-ri-bê và lụ  địa Na  Mĩ  

a. Eo đấ  T      ĩ      ầ  đả  Ă  -ti. 

- E  đấ  T      ĩ là  ơ   ận cùng của h  thống Coo-đ -e, có nhi u núi lửa hoạ  động. 

- Quầ  đả  Ă  -ti là một vòng cung g m vô số  á  đảo lớn, nhỏ quanh biển Ca-ri-bê. 

- Khí hậụ  P  a đ  g  ưa       ,  ừ g  ạ    á     ể   P  a T y  ưa     ê   ừ g   ưa   y  ụ  và xa va  

  á     ể   

b K    ự    m  ĩ  Có       vự  địa  ì   

 Núi trẻ Andet  ồng bằng S      y   

V  trí Phía tây Ở gi a P  a đ  g 

 ặc 

đ ểm 

đ a 

hình 

-Cao và đ   ộ   ấ       Mĩ 

-Cao TB 30005000m 

-G  a  á  d y  ú   ó       

    g lũ g và  ao  g yê  

 ộ g  

Rộ g lớ   g    á  đ  g 

 ằ g Ô-ri-nô-cô, A-ma-

d     ộ g và  ằ g   ẳ g 

  ấ    ế g ớ  ,  a-pla-ta, 

Pam-pa 

- Cá   ơ   g yê   G y-a-

ba, Bra-xin. 

-Hì     à   l   đờ   ị  ào 

   ,  ắ  xẻ   ạ   

Cảnh 

quan 

T ay đ i từ Bắc xuống 

Nam, từ thấp lên cao, rất 

phức tạp 

Rừng rậm bao phủ, vựa 

lúa và vù g           

lớn của Na  Mĩ 

Rừng rậm nhi   đới ẩm 

2. Sự phân hoá tự nhiên. 

a. Khí hậu:  

- Có gầ  đủ các kiểu khí hậ    ê  T á  Đất,  

trong đó      ậ  x    đạo và cậ  x    đạo chiếm di n tích lớn nhất 



- Nguyên nhân: Do lãnh th  trài dài từ chí tuyến Bắc tới gần vòng cực Nam. Lại có h  thố g  ao đ  sộ ở 

phía tây 

- Khí hậu phân hóa phức tạp theo chi u Bắc – Na , Đ  g –Tây và từ thấp lên cao 

b. C   đặ  đ ểm khác củ  mô    ường 

- Thiên nhiên Trung và Nam Mỹ   o g   ú đa dạng, có sự khác bi t từ Bắc xuống Nam và từ thấp lên 

cao. 

MTTN Phân bố  ặ  đ ểm 

Rừ   X  

xanh quanh 

 ăm 

Đ ng bằng Amazon Khí hậu nóng ẩ ,  ưa     u, rừng rậm xanh quanh 

   , động thực vật phong phú 

Rừng rậm 

nhiệ  đới 

P  a đ  g Eo đất Trung 

Mĩ và   ầ  đảo   g –ti 

Khí hậu ẩ ,  ưa     u. Rừng rậm phát triển 

Rừ     ư  

và xavan 

P  a   y Eo đấ  T   g Mĩ 

và quầ  đảo   g –ti, 

đ ng bằng Orinoco 

Nhi   độ cao, chế độ  ưa, ẩm theo mùa, mùa khô kéo 

dài 

Thảo nguyên Đ ng bằng Pampa  ượ g  ưa     -1200m, phân bố theo mùa 

Hoang mạc – 

bán hoang 

mạc 

Duyên hải Tây Andet, 

cao nguyên Patagoni 

Khô hạ , lượ g  ưa   ấp 

Núi cao Mi n núi Andet T  ê     ê    ay đ i từ Bắc xuống Nam và từ thấp lên 

cao. 

                          

BÀI 43 -   Â  CƯ  XÃ     TRU   V       Ĩ 
 

        ư T          m  ĩ   

- D    ư   ủ yế  là  gười lai có n   v    oá Mỹ- La-T    độ  đáo 

-Nguyên nhân: do sự kết hợp từ  a d  g v    oá A  -đ ê g, P   và     

- D    ư       ố     g đ ng đ u: 

+ Tập trung ở ven biển và cửa sông hoặc trên các cao nguyên có khí hậu khô ráo, mát mẻ. 

  T ưa   ớt ở các vùng trong nộ  địa. 

- Sự phân bố d    ư   ụ thuộ  vào đ  u ki n khí hậ  và địa hình của       ường. 

- Tỉ l  g a    g  ự nhiên cao. 

   ô     hoá. 

- Tố  độ đ    ị  oá   a  , đứ g đầu thế giới.  

- Tỉ l  d   đ    ị cao: chiếm 75% dân số. 

- Đ    ị hóa mang tính tự phát. 

- Q á   ì   đ    ị hoá diễn ra với tố  độ nhanh trong khi kinh tế còn châm phát triển dẫ  đến nhi u hậu 

quả tiêu cực nghiêm trọng. 

 

 

 


